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DANH SÁCH KIỂM TRA III NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-KHCN  ngày       tháng 6  năm 2018
của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh)

	STT
	TÊN CƠ SỞ
	ĐỊA CHỈ
	Ghi chú

	I
	Lĩnh vực tiệu chuẩn đo lường chất lượng

	01
	CH xăng dầu số 44 - Cty Xăng dầu Tây Ninh
	Số 553, tổ 2, TL786, ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	

	02
	CH xăng dầu số 81 - Cty Xăng dầu Tây Ninh
	Số 171, ấp Long Tân, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	

	03
	CH xăng dầu số 33 - Cty Xăng dầu Tây Ninh
	Khu phố 2, thị trấn Bến cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	

	04
	DNTN Hải Thông
	Đường Xuyên Á, ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	

	05
	CN Công ty TNHH Ngọc Lân 2
	TL786, ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	

	06
	DNTN Thanh Hà
	Khu phố 1, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	

	07
	DNTN Ngọc Triệu
	ấp Cao su, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	

	08
	DNTN Dương Đông Hà
	Tổ 6, TL 786, ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	

	09
	DNTN Tống Mỹ Linh–Trạm xăng dầu Hoàng Linh
	ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	

	10
	DNTN Xăng dầu Phú Ngọc Bích
	Đường H-BC-07, ấp Phước Trung, xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	

	11
	CH xăng dầu số 57 - Cty Xăng dầu Tây Ninh
	Số 85B, tổ 5, TL795, ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	12
	CH xăng dầu số 48 - Cty Xăng dầu Tây Ninh
	Số 60, tổ 3, QL22B, ấp Thanh Hòa, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	13
	CH xăng dầu số 29 - Cty Xăng dầu Tây Ninh
	Số 528, tổ 2, QL22B, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	14
	CH xăng dầu số 119 - Cty Xăng dầu Tây Ninh
	TL793, ấp Bàu Bền, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	15
	CH xăng dầu số 128 - Cty Xăng dầu Tây Ninh
	Tổ 2, TL 783, ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	16
	DNTN Thu Hùng
	Số 665, QL22B, ấp Sân Bay, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	17
	DNTN Lâm Vân
	ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	18
	DNTN Thành Đạt
	Số 306, Nguyễn Văn Linh, Khu phố 4, Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	19
	CN 1 Công ty TNHH MTV TM Hải Long Hoa
	Tổ 11, ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	20
	DNTN Thúy Hằng
	Tổ 13, ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	21
	DNTN Đại Linh
	tổ 1, QL 22B, ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	22
	DNTN Nguyễn Nhật Thành
	ấp Dinh, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	23
	Cty TNHH MTV Đô Phát Tân Biên
	Tổ 3, ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	24
	DNTN Hữu Nghị
	ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	25
	Cty TNHH TM XNK Tân Hưng Cường
	tổ 6, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	26
	CN Cty TNHH MTV Nguyễn Huỳnh
	tổ 11, đường 783, ấp Tân Thanh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	

	27
	CH xăng dầu số 74 - Cty Xăng dầu Tây Ninh
	Số 150, tổ 10, ấp Tân Dũng, xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	28
	CH xăng dầu số 50 - Cty Xăng dầu Tây Ninh
	xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	29
	CH xăng dầu số 39A - Cty Xăng dầu Tây Ninh
	Số 401, tổ 1, TL785, ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	30
	CH xăng dầu số 98 - Cty Xăng dầu Tây Ninh
	Tổ 1, TL794, ấp 1, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	

	31
	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh/Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam
	Số 508, CMT8, P.3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	32
	Điện lực Trảng Bàng/ Công ty Điện lực Tây Ninh
	Đường số 12 Khu Công nghiệp Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	

	33
	Siêu thị Auchan Tây Ninh
	217 - 219 đường 30/4, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	34
	Siêu thị Mẹ bầu & em bé Concung.com
	518 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	35
	Cửa hàng kinh doanh Đồ chơi trẻ em Chín Gấu
(Phan Văn Tú)
	Nguyễn Thái Học, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	36
	Cửa hàng kinh doanh Đồ chơi trẻ em Bingo Tây Ninh
	Số 25, đường Lê Lợi, phường 3, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	37
	Cửa hàng kinh doanh Đồ chơi trẻ em Tuấn Nhi
	Số 379, đường CMT8, phường 3, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	38
	Cửa hàng kinh doanh Đồ chơi trẻ em Nguyễn Thị Nhung
	Chợ Thành phố Tây Ninh, phường 1, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	

	39
	Cửa hàng kinh doanh Đồ chơi trẻ em Trần Văn Hạn
	Số 108, Trung tâm thương mại Long Hoa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	40
	Cửa hàng kinh doanh Đồ chơi trẻ em Nguyễn Thị Kiều Oanh (Hưng Thịnh)
	Số 090, Trung tâm thương mại Long Hoa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
	

	41
	Cửa hàng kinh doanh Đồ chơi trẻ em Nguyễn Thị Tuyết Nhung (Mười Linh)
	Số 211, Trung tâm thương mại Long Hoa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	42
	Cửa hàng kinh doanh Đồ chơi trẻ em Nguyễn Thị Thủy  (Ngọc Thủy)
	Số B3/11, Trung tâm thương mại Long Hoa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	43
	Cửa hàng kinh doanh Đồ chơi trẻ em Ngọc Loan
	Số 151/13 kp2, Thị trấn Hòa Thành, Hòa Thành, Tây Ninh


	

	44
	Doanh nghiệp tư nhân  Kim Hồng
	Kios số K05, trung tâm thương mại Long Hoa, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành,

tỉnh Tây Ninh
	

	45
	Doanh nghiệp tư nhân Kim Tân Tiến
	Kios K9, Trung tâm thương mại Long Hoa, khu phố 1, thị trấn Hòa Thành,

huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
	

	46
	Doanh nghiệp tư nhân Thái Hà
	Ngã ba Giang Tân, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	47
	Doanh nghiệp tư nhân Kim Tân
	Số 41, đường Hùng Vương, khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	48
	Doanh nghiệp tư nhân Kim Sương
	Số 36/4, đường Lạc Long Quân, ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	49
	Doanh nghiệp tư nhân Kim Ngọc’s
	Số 114/12, khu phố 2, thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh.
	

	50
	Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phát
	Số 141/2, Báo Quốc Từ, Khóm 2, thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh.
	

	51
	Doanh nghiệp tư nhân Trần Thái Nguyên
	số 717 Tôn Đức Thắng, ấp Giang Tân, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	52
	Doanh nghiệp tư nhân Tiệm Vàng  Hồng Minh
	Tổ 7, ấp Trường Thiện, xã Trường Hòa, tỉnh Tây Ninh
	

	53
	Doanh nghiệp tư nhân Kim Nga
	Số 171 đường 786, ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	54
	Doanh nghiệp tư nhân  Xuân Mai
	Số 17/4 khu phố 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	55
	Doanh nghiệp tư nhân Tiệm Vàng Kim Khánh
	Tổ 2, ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	56
	Doanh nghiệp tư nhân Kim Quang
	Số 1131, đường Hoàng Lê Kha, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	57
	Doanh nghiệp tư nhân Kim Rồng
	Chợ Thanh Điền, xã Thanh Điền,

huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	

	58
	Doanh nghiệp tư nhân Kim Thanh
	Số 1256 ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
	

	59
	Doanh nghiệp tư nhân Phan Kim Thành
	Số 1211, lộ 786, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
	

	60
	Doanh nghiệp tư nhân Tài Ngọc Đáng
	Số 31/A, khu phố 1, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
	

	61
	Doanh nghiệp tư nhân Kim Hiền
	Số 17B khu phố 2, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	

	62
	Doanh nghiệp tư nhân Kim Phụng Đạt
	Số KP2/49A, Nội ô Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
	

	63
	Doanh nghiệp tư nhân Thu Lai
	Khu phố 2/48, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
	

	64
	Doanh nghiệp tư nhân Duy Linh Rức
	Số 456, ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
	

	65
	Doanh nghiệp tư nhân Vàng bạc Đá quý Kim Hải Muội
	Số 392, tổ 13, ấp Suối Cao, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	

	66
	Doanh nghiệp tư nhân Kim Kiều Sao Vàng
	Số 9, ấp Bến Đình, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
	

	67
	Doanh nghiệp tư nhân Kim Tâm
	Chợ Bình Thạnh, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	

	68
	Doanh nghiệp tư nhân  Kim Ngân Ngọc
	tổ1 ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
	

	69
	Doanh nghiệp tư nhân  Kim Quang
	Số 11, Khu phố Lộc An, Thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	

	70
	Doanh nghiệp tư nhân  Hồ Văn Sơn
	Số 351, tổ 11, ấp Lộc Tân, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
	

	71
	Doanh nghiệp tư nhân Kim Tiền
	Tổ2, ấp Bình Hoà, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
	

	72
	Doanh nghiệp tư nhân Kim Mỹ Ý
	số 04,tỉnh lộ 6, ấp Gia Huỳnh, Thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng , tỉnh Tây Ninh
	

	73
	Doanh nghiệp tư nhân Kim Ngọc Anh
	1815, Ấp An Bình, Xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
	

	II. Lĩnh vực hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ

	74
	Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Trảng Bàng
	Thị trấn Trảng Bàng, Trảng Bàng, Tây Ninh
	

	75
	Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Gò Dầu
	Thị trấn Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh
	

	76
	Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Bến Cầu
	Thị trấn Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh
	

	77
	Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hòa Thành
	Thị trấn Hòa Thành, Hòa Thành, Tây Ninh
	

	78
	Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Dương Minh Châu
	Thị trấn Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh
	

	79
	Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Châu Thành
	Thị trấn Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh
	

	80
	Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Tân Biên
	Thị trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh
	

	81
	Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Tân Châu
	Thị trấn Tân Châu, Tân Châu, Tây Ninh
	

	82
	Phòng Kinh tế Hạ tầng thành phố Tây Ninh
	Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh
	

	83
	Sở Văn hóa thể thao và du lịch
	Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh
	

	84
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh
	

	85
	Sở  Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn
	Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh
	

	86
	Trường Cao đẳng Sư phạm
	Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh
	

	87
	Trung tâm Khuyến Nông Tây Ninh
	Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh
	

	88
	Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Tây Ninh
	Đường Nguyễn Văn Rốp, phường 4, thành phố Tây Ninh
	

	89
	Phòng Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn huyện Gò Dầu, Tây Ninh
	Thị trấn Gò Dầu, Gò Dầu, Tây Ninh
	

	90
	Trung tâm thông tin, Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Tây Ninh
	211 đường 30/4, phường 2, thành phố Tây Ninh
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